
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cho Công ty TNHH MTV
Đường sắt Đô thị số 1 năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1.

- Nguồn vốn thực hiện:Chi thường xuyên

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 (dự kiến từ ngày 01 tháng 01 năm 2026
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026).

- Mục đích: Mua sắm văn phòng phẩm cho Công ty TNHH MTV Đường
sắt Đô thị số 1 năm 2026

- Phạm vi công việc gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm tại các nhà ga
trực thuộc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 và gửi đến các địa điểm
như sau: Ga Bến Thành; Ga Nhà hát Thành Phố; Ga Ba Son; Ga Văn Thánh; Ga
Tân Cảng; Ga Thảo Điền; Ga An Phú; Ga Rạch Chiếc; Ga Phước Long; Ga
Bình Thái; Ga Thủ Đức; Ga Khu Công Nghệ Cao; Ga Đại học Quốc Gia; Ga
Bến xe Suối Tiên; Depot Long Bình.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a, Yêu cầu chất lượng về sản phẩm
* Yêu cầu về kỹ thuật
Có bảng danh mục hàng hóa trong đó nêu rõ xuất xứ, nhà cung cấp/nhà

sản xuất, ký mã hiệu của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính
hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.

Hàng hóa cung cấp là sản phẩm mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về
sau; không phải là hàng hóa nhập lậu, hàng rởm, hàng kém chất lượng; Ưu tiên
hàng Việt Nam chất lượng cao. Nếu là hàng hóa nhập khẩu thì hàng hóa phải
được nhập khẩu nguyên chiếc theo đúng quy định hiện hành.

Cung cấp dịch vụ đúng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Đối với hàng nhập khẩu phải được nhập nguyên hộp, đối với hàng hóa

phục vụ theo thời vụ theo quy định của nhà sản xuất
* Tiến độ cung cấp hàng hóa:
Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư

bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại).



Giao hàng trong vòng 01- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu
đặt hàng.

Thời gian bảo hành (tính từ thời điểm nghiệm thu bàn giao hàng hóa theo
từng đợt đặt hàng): ≥ 12 tháng.

Trường hợp có yêu cầu đột xuất của bên mời thầu (yêu cầu bằng điện
thoại, email), nhà thầu có trách nhiệm giao hàng trong vòng 24 tiếng kể từ khi
nhận được yêu cầu của bên mời thầu

*. Bảo hành sản phẩm
Trong thời hạn bảo hành hoặc thời hạn sử dụng của sản phẩm hàng hoá

nếu phát hiện hàng hoá không đáp ứng yêu cầu chất lượng do nguyên nhân từ
nhà sản xuất, thì phải cung cấp thay thế sản phẩm mới đạt yêu cầu chất lượng
không được phép thu hồi sản phẩm lỗi; thời gian cung cấp thay sản phẩm mới
không quá 01 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu chung. Hàng hóa phải

đáp ứng hoặc “tương đương”. Hàng hoá “tương đương” có nghĩa là hàng hoá
có các thông số kỹ thuật hoặc khả năng, tính năng hoạt động, vận hành, độ bên
sử dụng... tương đương với hàng hoá được mô tả trong bảng. Ngoài ra, không
hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích
nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và các thông số kỹ thuật tốt hơn
nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ, tương thích, hiện đại về công
nghệ và khả năng vận hành theo yêu cầu của E-HSMT .

Trường hợp hàng hóa nhà thầu cung cấp có thêm các tính năng, thông số
kỹ thuật ngoài danh mục thông số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT , nhà thầu
phải nhóm riêng và ghi tóm tắt các thông số kỹ thuật đó trong phần mô tả hàng
hóa để thuận lợi cho công tác so sánh, đánh giá E-HSDT (có thể để cùng ô,
bảng khi mô tả hàng hóa như bảng yêu cầu của E-HSMT hoặc tách thành
bảng riêng)

STT Tên sản phẩm
Hàng hóa

Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu
ĐVT

Số
lượng

1 Giấy A4 Giấy A4 Excel 80gsm Ram 960

2 Giấy A5 Giấy A5 Excel 80gsm Ram 60

3 Giấy A3 Giấy A3 Excel 80gsm Ram 360

4 Giấy A4
Giấy A4 Double A 80gsm -
500 tờ

Ram 3000



5 Giấy A3 Giấy A3 Double A 80gsm Ram 240

6 Giấy note Giấy note UNC 3x3 Xấp 120

7 Giấy note Giấy note UNC 3x4 Xấp 120

8 Giấy note Giấy note UNC 3x5 Xấp 120

9 Giấy noteu Giấy note UNC 3 màu Xấp 60

10 Giấy note
Giấy note UNC 4 màu dạ
quang

Xấp 60

11 Giấy Note
Giấy Note 5 màu nhựa mũi
tên Ageless

Xấp 240

12 Giấy note
Giấy note 5 màu Pronoti
Please Sign

Xấp 120

13 Giấy niêm phong Giấy niêm phong Xấp 60

14 Giấy kẽ ngang
Giấy kẽ ngang
(205x320mm)

Ram 60

15
Giấy bấm giá
màu

Giấy bấm giá màu Cây 60

16 Giấy than Giấy than Horse loại 1 Xấp 12

17 Bìa thái A4
Bìa thái A4 - 160gsm (T, H,
V, XL, XD)

Xấp 60

18 Bìa thái A3
Bìa thái A3 - 160gsm (T, H,
V, XL, XD)

Xấp 60

19
Bìa giấy A3 khổ
lớn

Bìa giấy A3 khổ lớn
( 32*48 ) - VNam

Xấp 60

20 Bìa kiếng A4 Bìa kiếng A4 mỏng 1.2 Xấp 60

21 Bìa kiếng A4 Bìa kiếng A4 dày 1.5 Xấp 60

22 Bìa kiếng A3 Bìa kiếng A3 mỏng 1.2 Xấp 60

23 Bìa kiếng A3 Bìa kiếng A3 dày 1.5 Xấp 60

24 Bút bi Bút bi TL027 Cây 1200

25 Bút bi Bút bi TL079-Trendee Cây 600

26 Bút bi Bút bi TL095 Cây 180

27 Bút Bút Gel08 - Sunbeam Cây 180

28 Bút Bút GelB01 B.Master Cây 120



29 Bút
Bút Gel Uniball 150 0.5 -
loại 1 (UB150)

Cây 60

30 Bút lông bảng
Bút lông bảng WB-02 ( X,
Đ, Đ)

Cây 120

31 Bút lông bảng
Bút lông bảng WB-03 ( X,
Đ, Đ)

Cây 240

32
Mực bút lông
bảng

Mực bút lông bảng FO-
WBI-01 (X, Đ, Đ)

Hộp 12

33 Bút lông dầu
Bút lông dầu Cee Dee PM-
04 (X, Đ, Đ)

Cây 168

34 Bút lông dầu
Bút lông dầu PM-09 (X, Đ,
Đ)

Cây 60

35 Mực lông dầu
Mực lông dầu FO-PMI-01
(X, Đ, Đ)

Hộp 60

36 Bút chì bấm Bút chì bấm Pentel AX105T Cây 120

37 Bút chì gỗ 2B Bút chì gỗ 2B GP-018 Cây 120

38 Bút
Bút HL-03 /HL-01(vỉ 5 cây)
cam , xanh lá, hồng, vàng,
xanh biển

Cây 120

39 Bút xoá nước Bút xoá nước CP02 Cây 60

40 Bút xoá kéo Bút xoá kéo Plus lớn Cây 300

41 Bút xoá kéo Bút xoá kéo Plus mini Cây 240

42 Bìa còng
Bìa còng Vina F4 50mm 2
mặt si

Cái 120

43 Bìa còng
Bìa còng Vina 70mm F4 2
mặt si

Cái 60

44 Bìa còng
Bìa còng Vina 90mm F4 2
mặt si

Cái 60

45 Bìa hộp Bìa hộp 7cm Vina Cái 120

46 Bìa hộp Bìa hộp 10cm Vina Cái 60

47 Bìa hộp Bìa hộp 15cm Vina Cái 60

48 Bìa hộp Bìa hộp 20cm Vina Cái 120

49 Bìa 3 dây Bìa 3 dây 7cm - Thái Dương Cái 120

50 Bìa 3 dây
Bìa 3 dây 10cm - Thái
Dương

Cái 60

51 Bìa 3 dây
Bìa 3 dây 15cm - Thái
Dương

Cái 60



52 Bìa 3 dây
Bìa 3 dây 20cm - Thái
Dương

Cái 60

53 Bìa lá A4
Bìa lá A4 Vina dày màu
(XD, V, XL, H)

Cái 1200

54 Bìa lá A4 Bìa lá A4 FO-CH03 Cái 240

55 Bìa 1 nút A5 Bìa 1 nút A5 Cái 480

56 Bìa 1 nút A4 Bìa 1 nút A4 - LD/ Plus Cái 1920

57 Bìa 1 nút F4 Bìa 1 nút F4 - LD/ Plus Cái 240

58
Bìa Tký simili
đơn A4

Bìa Tký simili đơn A4 -
Vina

Cái 120

59
Bìa Tký đôi
simili A4

Bìa Tký đôi simili A4 - Vina Cái 120

60
Bìa Accor nhựa
cao cấp (xanh,
đỏ, vàng)

Bìa Accor nhựa cao cấp
(xanh, đỏ, vàng)

Cái 60

61 Bìa cây trong Bìa cây trong TQ gáy nhỏ Cái 60

62 Bìa cây trong Bìa cây trong TQ gáy to Cái 60

63 Bìa sơmi lỗ A4 Bìa sơmi lỗ A4 3.8 Xấp/100 tờ 120

64 Bìa sơmi lỗ A4 Bìa sơmi lỗ A4 dày 5.0 Xấp/100 tờ 60

65 Bìa sơmi lỗ A4 Bìa sơmi lỗ A4 Xấp/100 tờ 60

66 Bìa nhựa
Bìa nhựa 20 lá trong A4
Vina

Cuốn 60

67 Bìa nhựa
Bìa nhựa 40 lá trong A4
Vina

Cuốn 12

68 Bìa nhựa
Bìa nhựa 60 lá trong A4
Vina

Cuốn 12

69 Bìa nhựa
Bìa nhựa 80 lá trong A4
Vina

Cuốn 12

70 Bìa nhựa
Bìa nhựa 100 lá trong A4
Vina

Cuốn 12

71 Cặp tài liệu Cặp tài liệu 6 ngăn VC Cái 24

72 Cặp tài liệu Cặp 12 ngăn VC Cái 12

73 Bấm 2 lỗ Bấm 2 lỗ Kwtrio 09060 Cái 24

74 Bấm 2 lỗ Bấm 2 lỗ Kwtrio 09120 Cái 12



75 Bấm 2 lỗ Bấm 2 lỗ KW 09780 Cái 12

76 Bấm 2 lỗ đại Bấm 2 lỗ đại Kwtrio 09670 Cái 12

77
Máy bấm 2 lỗ
đại

Máy bấm 2 lỗ đại Kwtrio
0952

Cái 12

78 Đục 2 lỗ
Đục 2 lỗ Kwtrio 09556 - Có
trợ lực

cái 12

79 Bấm kim Bấm kim số 10 Plus Cái 300

80 Kim bấm Kim bấm số 10 Plus Hộp 600

81 Bấm kim Bấm kim KW 50SA - 100 tờ Cái 24

82 Bấm kim Bấm kim KW 50LA - 200 tờ Cái 24

83 Gỡ kim Gỡ kim Kwtrio 0508B Cái 240

84 Kim bấm Kim bấm KW 23/8 Hộp 24

85 Kim bấm Kim bấm KW 23/10 Hộp 24

86 Kim bấm Kim bấm KW 23/13 Hộp 24

87 Kim bấm Kim bấm KW 23/15 Hộp 12

88 Kim bấm Kim bấm KW 23/17 Hộp 12

89 Kim bấm Kim bấm KW 23/20 Hộp 12

90 Kim bấm Kim bấm KW 23/23 Hộp 12

91 Ghim kẹp Ghim kẹp C62 Hộp 600

92 Ghim kẹp Ghim kẹp C82 Hộp 60

93
Ghim kẹp nhựa
màu

Ghim kẹp nhựa màu Bịch 60

94 Kẹp bướm
Kẹp bướm ECHO 15mm
(105)

Hộp 600

95 Kẹp bướm
Kẹp bướm ECHO 19 mm
(107)

Hộp 960

96 Kẹp bướm
Kẹp bướm ECHO 25 mm
( 111)

Hộp 60

97 Kẹp bướm
Kẹp bướm ECHO 32 mm
( 155)

Hộp 120

98 Kẹp bướm
Kẹp bướm ECHO 41 mm
(200)

Hộp 240



99 Kẹp bướm
Kẹp bướm ECHO 51 mm
( 260)

Hộp 120

100 Hộp accor nhựa Hộp accor nhựa UNC Hộp 24

101 Hộp accor sắt Hộp accor sắt SDI Hộp 60

102
Cây ghim giấy
nhựa

Cây ghim giấy nhựa Cái 168

103
Cây ghim giấy
inox

Cây ghim giấy inox Cái 168

104 Sổ name card Sổ name card 120 Cuốn 60

105 Sổ name card Sổ name card 240 Cuốn 60

106 Sổ bìa da Sổ bìa da CK6 dày (13*20) Quyển 60

107 Sổ bìa da
Sổ bìa da CK7 dày (15*21)
200T

Quyển 60

108 Sổ bìa da
Sổ bìa da CK8 dày (16*24)
200T

Quyển 60

109 Sổ bìa da
Sổ bìa da CK9 dày (18*26,5)
200T

Quyển 60

110 Sổ bìa da
Sổ bìa da CK10 A4 dày
(25*30) 200T

Quyển 60

111 Sổ Carro Sổ Carro 21x33 dày-208T Quyển 60

112 Sổ Carro Sổ Carro 25x33 dày-208T Quyển 60

113 Sổ Carro Sổ Carro 30x40 dày-200T Quyển 60

114
Hóa đơn bán lẻ 1
liên

Hóa đơn bán lẻ 1 liên - For
70-100T (13*19)

Cuốn 12

115
Hóa đơn bán lẻ 2
liên

Hóa đơn bán lẻ 2 liên 100T
(13*19)

Cuốn 12

116
Phiếu Thu - Chi
2 liên

Phiếu Thu - Chi 2 liên -
10x15cm

Cuốn 12

117
Phiếu Thu - Chi
3 liên

Phiếu Thu - Chi 3 liên -
10x15cm

Cuốn 12

118
Phiếu Xuất -
Nhập kho 2 liên

Phiếu Xuất - Nhập kho 2 liên
- 16x20cm

Cuốn 12

119
Phiếu Xuất -
Nhập kho 3 liên

Phiếu Xuất - Nhập kho 3 liên
- 16x20cm

Cuốn 12

120
Giấy giới thiệu
tốt

Giấy giới thiệu tốt Cuốn 12

121
Giấy biên nhận 2
liên -

Giấy biên nhận 2 liên -
10x15cm

Cuốn 12



122
Biên lai thu tiền
2 liên

Biên lai thu tiền 2 liên -
10x15cm

Cuốn 12

123 Sổ quỹ tiền mặt Sổ quỹ tiền mặt Cuốn 60

124
Sổ công văn đến
/ Sổ công văn
đến

Sổ công văn đến / Sổ công
văn đến

Cuốn 24

125 Bao thư trắng
Bao thư trắng 12*18 có keo
(50 cái/xấp)

Xấp 240

126 Bao thư trắng
Bao thư trắng 12*22 có keo
(50 cái/xấp)

Xấp 240

127 Bao thư A4
Bao thư A4 - Trắng ĐL
80gsm (100 cái/xấp)

Xấp 120

128 Bao thư A4
Bao thư A4 - Vàng ĐL
80gsm (100 cái/xấp)

Xấp 60

129 Con dấu Con dấu Shinny S-852 TÊN Cái 12

130 Con dấu
Con dấu Shinny S-852 ĐÃ
THU/ CHI TIỀN/ ĐÃ
THANH TOÁN

Cái 12

131 Con dấu
Con dấu Shinny S-852 TÊN
+ CHỨC DANH

Cái 60

132 Con dấu
Con dấu Shinny ngày...
tháng... năm...

Cái 12

133 Tampon Tampon Shinny SP2 Cái 12

134 Tampon Tampon Shinny SP3 Cái 12

135 Mực dấu Mực dấu Shinny - loại 1 Hộp 60

136 Kéo Kéo Deli 6009(180mm) Cây 180

137 Kéo Kéo Deli 6010(210mm) Cây 60

138 Dao rọc giấy lớn Dao rọc giấy lớn Deli 2043 Cây 120

139
Lưỡi dao rọc
giấy

Lưỡi dao rọc giấy Deli lớn
2011 18mm

Cây 60

140 Bàn cắt giấy A5 Bàn cắt giấy A5 - đẹp Cái 12

141 Bàn cắt giấy A4 Bàn cắt giấy A4 - đẹp Cái 60

142 Bàn cắt giấy A3 Bàn cắt giấy A3 - đẹp Cái 60

143 Thước
Thước 20cm nhựa cứng -
dẻo

Cây 60



144 Thước
Thước 30cm nhựa cứng -
dẻo

Cây 60

145 Thước Thước 50cm nhựa dẻo cây 60

146 Gôm Gôm Pentel - Nhật Cục 120

147 Chuốt bút chì Chuốt bút chì SDI Cái 120

148 Hồ dán Hồ dán TL 30ml G-08 Chai 240

149 Hồ khô
Hồ khô Hàn Quốc /Glue
Stick

Chai 240

150 Nước lau bảng Nước lau bảng Zippie Chai 60

151 Sáp đếm tiền Sáp đếm tiền 3k/ Bàn tay Chai 120

152 Nam châm màu
Nam châm màu -nhỏ ( 8 cục/
vỉ )

Vỉ 60

153 Kệ rổ 1 ngăn Kệ rổ 1 ngăn TTM Cái 60

154 Kệ rổ 3 ngăn Kệ rổ 3 ngăn TTM Cái 60

155
Kệ 2 tầng nhựa
trượt

Kệ 2 tầng nhựa trượt TTM Cái 60

156
Kệ 3 tầng nhựa
trượt

Kệ 3 tầng nhựa trượt TTM Cái 60

157 Kệ 2 tầng mica Kệ 2 tầng mica TTM Cái 60

158 Kệ 3 tầng mica Kệ 3 tầng mica TTM Cái 60

159
Giá cắm bút
xoay trung

Giá cắm bút xoay trung
TTM-3005

Cái 60

160
Giá cắm bút
xoay trung

Giá cắm bút xoay trung
TTM-3006

Cái 60

161
Giá cắm bút
xoay

Giá cắm bút xoay Xukiva
172

Cái 60

162
Giá cắm bút
xoay

Giá cắm bút xoay Xukiva
174

Cái 60

163
Giá cắm bút
không xoay

Giá cắm bút không xoay
Xukiva 183

Cái 60

164
Thẻ đeo bảng tên
cứng

Thẻ đeo bảng tên cứng 9x
6cm

Cái 420

165
Thẻ đeo bảng tên
dẻo

Thẻ đeo bảng tên dẻo 108
( 9x6cm)

Cái 420

166 Dây đeo kẹp sắt Dây đeo kẹp sắt Cái 60



167
Dây móc xoay
lụa

Dây móc xoay lụa Cái 840

168
Băng keo văn
phòng

Băng keo văn phòng 1.8P-
25Y (10 cuộn/cây )

Cuộn 240

169
Băng keo văn
phòng

Băng keo văn phòng 1.2P-
80Y - lõi to (24 cuộn/cây )

Cuộn 240

170 Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt 0.5cm-9Y
(50 cuộn/cây)

Cuộn 60

171 Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt 1.2P - 9Y
(24 cuộn/cây)

Cuộn 60

172 Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt 2.4P - 9Y
(12 cuộn/cây )

Cuộn 60

173 Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt 4.8P - 9Y (6
cuộn/cây )

Cuộn 60

174 Băng keo xốp
Băng keo xốp 2.4P - 9Y (10
cuộn/cây)

Cuộn 60

175 Băng keo xốp
Băng keo xốp 4.8P - 9Y (5
cuộn/cây)

Cuộn 60

176 Băng keo giấy
Băng keo giấy 1.2P - 22Y
(24 cuộn/cây)

Cuộn 60

177 Băng keo giấy
Băng keo giấy 2.4P- 22Y (12
cuộn/cây )

Cuộn 60

178 Băng keo giấy
Băng keo giấy 4.8P - 22Y (6
cuộn/cây )

Cuộn 60

179 Băng keo simili
Băng keo simili 3.6P-6.6m
( 8 cuộn/cây )

Cuộn 60

180 Băng keo simili
Băng keo simili 4.8P- 6.6m
( 6 cuộn /cây )

Cuộn 60

181
Băng keo
trong/đục

Băng keo trong/đục 4F8 -
100Y (6 cuộn/cây )

Cuộn 60

182
Băng keo
trong/đục

Băng keo trong/đục 4F8 -
80Y (6 cuộn/cây )

Cuộn 60

183
Dụng cụ cắt
băng keo

Dụng cụ cắt băng keo VP
2001

Cái 60

184
Dụng cụ cắt
băng keo cầm
tay nhựa

Dụng cụ cắt băng keo cầm
tay nhựa Kwtrio 5P

Cái 60

185
Dụng cụ cắt
băng keo

Dụng cụ cắt băng keo 5P sắt Cái 60

186 Giấy in ảnh
Giấy in ảnh Epson (20 tờ) -
Đl 187gsm

Xấp 60

187 Giấy in ảnh Giấy in ảnh ĐL 230g (50 tờ) Xấp 24

188 Ép Plastic A4 Ép Plastic A4 -80 Hộp 24



189 Ép Plastic A3 Ép Plastic A3 -80 Hộp 24

190 Ép Plastic A5 Ép Plastic A5 -80 Hộp 24

191 Ép Plastic Ép Plastic CMND 125g Hộp 12

192 Ép Plastic Ép Plastic CMND 150g Hộp 12

193 Ép Plastic Ép Plastic Bằng lái 125g Hộp 12

194 Ép Plastic Ép Plastic Bằng lái 150g Hộp 12

195 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 6 (100
cái/hộp)

Hộp 60

196 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 8 (100
cái/hộp)

Hộp 12

197 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 10 (100
cái/hộp)

Hộp 12

198 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 12 (100
cái/hộp)

Hộp 12

199 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 14 (100
cái/hộp)

Hộp 12

200 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 16 (100
cái/hộp)

Hộp 12

201 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 20 (100
cái/hộp)

Hộp 12

202 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 22 (50
cái/hộp)

Hộp 12

203 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 28 (50
cái/hộp)

Hộp 12

204 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 32 (50
cái/hộp)

Hộp 12

205 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 35 (50
cái/hộp)

Hộp 12

206 Gáy lò xo
Gáy lò xo phi 51 (50
cái/hộp)

Hộp 12

207 Máy tính
Máy tính Casio AX12B -
chính hãng

Cái 24

208 Máy tính
Máy tính Casio DX12B-
chính hãng

Cái 24

209 Máy tính
Máy tính Casio DX120B-
chính hãng

Cái 24

210 Máy tính
Máy tính Casio DJ120D-
chính hãng

Cái 24

211 Máy tính
Máy tính Casio JF120FM-
chính hãng

Cái 24



212 Máy tính
Máy tính Casio MX120B-
chính hãng

Cái 24

213 Máy tính
Máy tính Casio MX12B -
Chính hãng

Cái 24

214
Bộ vệ sinh máy
tính 4 món

Bộ vệ sinh máy tính 4 món Cái 24

215 Chuột
Chuột GENIUS, Logitech,
có dây

Cái 60

216 Chuột Chuột Logitech không dây Cái 120

217 Miếng lót chuột Miếng lót chuột Cái 120

218 Bàn phím Bàn phím Logitech k120 Cái 120

219 USB USB KINGMAX 16G Cái 120

220 USB USB KINGMAX 32G Cái 120

221 Đĩa CD Maxel Đĩa CD Maxel - hộp 10 cái Hộp 12

222 Đĩa CD Maxel Đĩa CD Maxel - hộp 50 cái Hộp 12

223 Pin Pin Panasonic 2A Cặp 180

224 Pin Pin Panasonic 3A Viên 180

225 Ruy băng Ruy băng LQ300 Cái 12

226 Ruy băng Ruy băng LQ310 Cái 12

227 Ruy băng Ruy băng LQ590 Cái 12

228
Thước cuộn sắt
3m

Thước cuộn sắt 3m Cái 24

229
Thước cuộn sắt
5m

Thước cuộn sắt 5m Cái 24

230
Súng bắn keo
nhỏ

Súng bắn keo nhỏ Cái 12

231
Keo bắn súng
nhỏ

Keo bắn súng nhỏ Cây 12

232 Súng bắn keo lớn Súng bắn keo lớn Cái 12

233
Keo bắn súng
lớn

Keo bắn súng lớn Cây 12

234 Băng keo điện Băng keo điện Cuộn 12

235 Ổ cắm điện Ổ cắm điện 2 chấu 10 ổ cắm Cái 240



1.3. Năng lực nhà thầu

 Hạch toán tài chính độc lập;

 Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh
toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật
Đấu thầu;

 Báo cáo tài chính năm 2024 dương;

 Có hợp đồng cung cấp văn phòng phẩm tối thiểu 01 hợp đồng tương
đương, có giá trị > 50% giá trị gói thầu.

1.4 Các yêu cầu khác
- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm: Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, hướng

dẫn sử dụng, bảo hành , bảo trì, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chứng từ liên
quan...

- Quy định về đóng gói và vận chuyển hàng hóa thiết bị: Việc đóng gói và
vận chuyển đến địa điểm cung cấp phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và tuân thủ
các quy định của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn an toàn liên quan

- Quy định về nghiệm thu bàn giao
Việc cung cấp và lắp đặt hàng hóa chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu

nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng .
Thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo quy định của pháp luật

hiện hành
- Yêu cầu về giải pháp cung cấp
- Tiến độ giao hàng: Nhà thầu lên phương án tổ chức giao hàng tuân thủ

quy định của E-HSMT
- Có giải pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng

chống cháy nổ trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải thực hiện
nghiêm túc, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành liên quan về vệ
sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động và hoàn toàn chịu
trách nhiệm khi không đảm bảo yêu cầu hay để xảy ra sự cố.

Mục 2. Bản vẽ: Không thực hiện

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

236 Ổ cắm điện Ổ cắm điện 2 chấu 8 ổ cắm Cái 240

237 Ổ cắm điện
Ổ cắm điện 2 chấu 6 ổ cắm -
Lioa

Cái 240

238 Ổ cắm điện
Ổ cắm điện 2 chấu 4 ổ cắm -
Lioa

Cái 240



Các kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu của chủ đầu tư khi giao hàng


